
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN PHI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng 8  năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí (nếu có) 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM: 09 
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Điều chỉnh nội 

dung Chứng chỉ 

hành nghề dược 

theo hình thức xét 

hồ sơ 

 

Mã TTHC 

1.014101.H35 

10 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (toàn trình) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn2. 

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

 

 

Phí: 500.000 

1. Luật Dược số 

105/2016/QH13 ngày 06 

tháng 4 năm 2016; 

2. Luật số 

44/2024/QH15 ngày 21 

tháng 11 năm 2024; 

3. Nghị định số 

163/2025/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Dược. 
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Cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược 

(bao gồm cả trường 

hợp cấp Chứng chỉ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

Phí: 500.000 

1. Luật Dược số 

105/2016/QH13 ngày 06 

tháng 4 năm 2016; 

2. Luật số 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=407535


hành nghề dược 

cho người bị thu 

hồi Chứng chỉ hành 

nghề dược theo 

quy định tại các 

khoản 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 Điều 

28 của Luật Dược) 

theo hình thức xét 

hồ sơ 

 

Mã TTHC 

1.014092.H35 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (toàn trình) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn2. 

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

 

44/2024/QH15 ngày 21 

tháng 11 năm 2024; 

3. Nghị định số 

163/2025/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Dược. 

4. Thông tư số 

41/2023/TT-BTC của 

Bộ Tài chính ngày 

12/06/2023 quy định 

mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực dược, 

mỹ phẩm 
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Cho phép mua 

thuốc gây 

nghiện,   thuốc 

hướng thần, 

thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền 

chất thuộc thẩm 

quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh 

 

Mã TTHC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ngày 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 
quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (toàn trình) 

trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không quy định 

1. Luật Dược số 

105/2016/QH13 ngày 06 

tháng 4 năm 2016; 

2. Luật số 

44/2024/QH15 ngày 21 

tháng 11 năm 2024; 

3. Nghị định số 

163/2025/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Dược. 

4. Thông tư số 

20/2017/TT- BYT ngày 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=407648


1.014087.H35 11h30’. 
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

10/5/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Dược và Nghị 

định số 54/2017/NĐ-

CP  ngày  08 tháng 

5 năm 2017 của Chính 

phủ về thuốc và nguyên 

liệu làm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt, 

được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 27/TT-

BYT ngày 01 tháng 11 

năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế; 
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Cấp giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh doanh 

dược thuộc thẩm 

quyền của Sở Y 

tế (Cơ sở bán 

buôn thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc; Cơ sở bán 

lẻ thuốc bao gồm 

nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ngày 

 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 
quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Nộp trực tuyến (một phần) 

trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

1. Thẩm định điều kiện và 

đánh giá đáp ứng thực hành 

tốt phân phối thuốc đối với 

cơ sở bán buôn (GDP): 

4.000.000đ 

2. Thẩm định điều kiện và 

đánh giá đáp ứng thực hành 

tốt cơ sở bán lẻ    thuốc    

(GPP): 

a) Đối với cơ sở tại các địa 

bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn và đặc biệt 

khó khăn theo quy định tại 

Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP ngày 26 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của  

 

 

 

1. Luật Dược số 

105/2016/QH13 ngày 06 

tháng 4 năm 2016; 

2. Luật số 

44/2024/QH15 ngày 21 

tháng 11 năm 2024; 

3. Nghị định số 

163/2025/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Dược. 

4. Thông tư số 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=407666


cổ truyền) 

 

Mã TTHC 

1.014076.H35 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Luật  Đầu  tư: 500.000đ 
b) Đối với các cơ sở tại các 

địa bàn còn lại: 1.000.000đ 

3. Thẩm định điều kiện của 

cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền (gồm cả vị thuốc 

cổ truyền) 

a) Đối với cơ sở tại các địa 

bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn và đặc biệt 

khó khăn theo quy định tại 

Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP: 300.000đ 

b) Đối với cơ sở tại các 

địa bàn còn lại: 750.000đ 

41/2023/TT- BCT ngày 

12/6/2023 của Bộ Tài 

chính 

5 

 

 

Cấp lại, điều 

chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh doanh 

dược thuộc thẩm 

quyền của Sở Y 

tế (Cơ sở bán 

buôn thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc; Cơ sở bán 

lẻ thuốc bao gồm 

nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ 

- Cấp lại, điều 

chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh doanh 

dược trong thời   

hạn 13 ngày kể từ 

ngày ghi trên 

Phiếu tiếp nhận hồ 

sơ đối với trường 

hợp quy định tại 

điểm a  khoản  2 

và khoản 3 Điều 

36 của Luật Dược; 
- Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện kinh 

doanh dược trong 

 

1. Địa điểm thực hiện, cách 
thức nộp hồ sơ và nhận kết 
quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Nộp trực tuyến (một phần) 

trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không quy định 

 

 

 

1. Luật Dược số 

105/2016/QH13 ngày 06 

tháng 4 năm 2016; 

2. Luật số 

44/2024/QH15 ngày 21 

tháng 11 năm 2024; 

3. Nghị định số 

163/2025/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Dược. 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=407664


sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 

 

Mã TTHC 

1.014104.H35 

thời hạn 07 ngày 

làm việc kể từ 

ngày ghi trên 

Phiếu tiếp nhận hồ 

sơ đối với trường 

hợp quy định tại 

điểm b  khoản  2 

Điều 36 của Luật 

Dược 

11h30’. 
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 
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Cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược 

theo  hình  thức 
xét hồ sơ trong 
trường hợp Chứng 
chỉ hành nghề 
dược bị ghi sai do 
lỗi của cơ quan 
cấp Chứng chỉ 
hành nghề dược 
 
Mã TTHC 
1.014099.H35 

 

 

 

 

05 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 
quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

 

 

 

 

Không quy định 

 

1. Luật Dược số 

105/2016/QH13 ngày 06 

tháng 4 năm 2016; 

2. Luật số 

44/2024/QH15 ngày 21 

tháng 11 năm 2024; 

3. Nghị định số 

163/2025/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Dược. 
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Cấp lại Chứng 

chỉ hành nghề 

dược theo hình 

thức xét hồ sơ 

(trường  hợp bị 

hư hỏng hoặc bị 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 
quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luật Dược  số 105/2016/QH13  ngày 06 

tháng 4 năm 2016; 
2. Luật số

 44/2024/QH15 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=407650
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=407640


mất) 

  

Mã TTHC 

1.014100.H35 

10 ngày kết quả: Vào các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Phí 500.000 đồng ngày 21 tháng 11 

năm 2024; 

3. Nghị định số 

163/2025/NĐ- CP. 
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Thông báo hoạt 

động bán lẻ 

thuốc lưu động 

 

Mã TTHC 

1.014102.H35 

 

 

 

 

 

 

 

03 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 
quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

 

 

 

 

 

 

 

Không quy định 

 

1. Luật Dược số 

105/2016/QH13 ngày 06 

tháng 4 năm 2016; 

2. Luật số 

44/2024/QH15 ngày 21 

tháng 11 năm 2024; 

3. Nghị định số 

163/2025/NĐ-CP ngày 

26 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Dược. 
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Công bố cơ sở 

kinh doanh có tổ 

chức kệ thuốc 

Mã TTHC 

1.014069.H35 

 

05 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức 

nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

Chưa có quy định 

1. Luật Dược số 

105/2016/QH13 ngày 

06 tháng 4 năm 2016. 

2. Luật số 

44/2024/QH15 ngày 21 

tháng 11 năm 2024. 

3. Nghị định số 

163/2025/NĐ-CP ngày 

29 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=407681
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=407358


- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Dược; 

4. Thông tư số 

31/2025/TT-BYT ngày 

01 tháng 7 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chi tiết một số 

điều của Luật Dược và 

Nghị định số 

163/2025/NĐ-CP ngày 

29 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn 

II LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH: 12 

1 

 

Cấp mới giấy phép 

hành nghề trong 

giai đoạn chuyển 

tiếp đối với hồ sơ 

nộp từ ngày 01 

tháng 01 năm 2024 

đến thời điểm kiểm 

tra đánh giá năng 

lực hành nghề đối 

với các chức danh 

bác sỹ, y sỹ, điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y, dinh dưỡng 

lâm sàng, cấp cứu 

viên ngoại viện, 

30 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (toàn trình) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

Phí: 215.000 đồng/hồ sơ 

1. Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

2. Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa 

bệnh; 

3. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 



tâm lý lâm sàng 

 

Mã TTHC: 

1.012289.000.00.0

0.H35 

 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực Y tế; 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực y tế; 
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Cấp lại giấy phép 

hành nghề đối với 

hồ sơ nộp từ ngày 

01 tháng 01 năm 

2024 đến thời điểm 

kiểm tra đánh giá 

năng lực hành nghề 

đối với các chức 

danh bác sỹ, y sỹ, 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, 

dinh dưỡng lâm 

sàng, cấp cứu viên 

ngoại viện, tâm lý 

lâm sàng (sửa đổi 

bổ sung Cơ quan 

giải quyết) 

Mã TTHC: 

1.012290.000.00.0

0.H35 

 

15 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (toàn trình) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Phí: 

- 75.000 đồng/hồ sơ (trường 

hợp 1,2,12,15,16,17)  

- 215.000 đồng/hồ sơ (trường 

hợp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14) 

1. Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

2. Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa 

bệnh; 

3. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực Y tế; 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ Tài 



chính quy định mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực y tế; 

3 

Điều chỉnh giấy 

phép hành nghề 

trong giai đoạn 

chuyển tiếp đối với 

hồ sơ nộp từ ngày 

01 tháng 01 năm 

2024 đến thời điểm 

kiểm tra đánh giá 

năng lực hành nghề 

đối với các chức 

danh bác sỹ, y sỹ, 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, 

dinh dưỡng lâm 

sàng, cấp cứu viên 

ngoại viện, tâm lý 

lâm sàng (sửa đổi 

bổ sung Cơ quan 

giải quyết) 

 

Mã TTHC: 

1.012292.000.00.0

0.H35 

 

 

15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (toàn trình) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Phí: 215.000 đồng/hồ sơ 

1. Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

2. Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh; 

3. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực Y tế; 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực y tế; 
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15 ngày kể từ ngày 

ghi trên phiếu tiếp 

nhận hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

Không quy định 
1. Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 



 

 

Công bố cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh đáp ứng yêu 

cầu là cơ sở hướng 

dẫn thực hành  

(sửa đổi bổ sung 

cơ quan giải quyết, 

thành phần hồ sơ) 

 

Mã TTHC: 

1.012256.000.00.0

0.H35 

 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

09/01/2023; 

2. Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh; 

3. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực Y tế; 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực y tế; 
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Đăng ký hành nghề  

(sửa đổi bổ sung 

Cơ quan giải 

quyết) 

 

Mã TTHC: 

1.012275.000.00.0

0.H35 

 

- Cùng thời điểm 

cấp giấy phép hoạt 

động đối với 

trường hợp quy 

định tại điểm a, b 

khoản 1 Điều 29 

Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP; 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ 

thời điểm tiếp nhận 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

Không quy định 

1. Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

2. Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh; 



văn bản đăng ký 

hành nghề đối với 

trường hợp quy 

định tại điểm c 

khoản 1 Điều 29 

Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

3. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực Y tế; 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực y tế; 

6 

 

 

 

 

Cấp mới giấy phép 

hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh 

 

Mã TTHC: 

1.012278.000.00.0

0.H35 

 

 

Tổ chức thẩm 

định điều kiện 

hoạt động và danh 

mục kỹ thuật thực 

hiện tại cơ sở đề 

nghị và lập biên 

bản thẩm định 

trong thời hạn 60 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ và 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày ban hành 

biên bản thẩm định 

hoặc nhận được văn 

bản thông báo và tài 

liệu chứng minh đã 

hoàn thành việc 

khắc phục, sửa chữa 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến một phần qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

Phí: 

- Bệnh viện: 5.250.000 

đồng/hồ sơ 

- Phòng khám đa khoa, 

nhà hộ sinh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh y học gia 

đình: 2.850.000 đồng/hồ 

sơ 

- Phòng khám y học cổ 

truyền, Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền, Trạm y tế: 

1.550.000 đồng/hồ sơ 

- Phòng khám chuyên 

khoa, Phòng khám liên 

chuyên khoa, Phòng khám 

bác sỹ y khoa, Phòng 

khám răng hàm mặt, 

Phòng khám dinh dưỡng, 

Phòng khám y sỹ đa khoa, 

- Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh số 15/2023/QH15 

ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y 

tế. 



của cơ sở đề nghị. - Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 
Cơ sở dịch vụ cận lâm 

sàng: 2.150.000 đồng/hồ 

sơ 

- Các hình thức tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh khác: 

2.150.000 đồng/hồ sơ 
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Cấp lại giấy phép 

hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh 

 

Mã TTHC: 

1.012279.000.00.0

0.H35 

 

20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến một phần qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Phí: 750.000 đồng/hồ sơ 

(không thu phí đối với 

trường hợp cấp sai do lỗi của 

cơ quan có thẩm quyền cấp) 

- Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh số 15/2023/QH15 

ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ 

Tài chính quy định mức 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y 

tế. 
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- Trường hợp 

không phải thẩm 

định thực tế tại cơ 

sở: 20 ngày kể từ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

Phí (không thu phí đối với 

trường hợp cấp sai do lỗi 

của cơ quan có thẩm 

quyền cấp, trường hợp 

thay đổi địa chỉ nhưng 

1. Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

2. Nghị định số 



 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh giấy 

phép hoạt động 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

 

Mã TTHC: 

1.012280.000.00.0

0.H35 

 

ngày nhận đủ hồ 

sơ; 

- Trường hợp 

phải thẩm định 

thực tế tại cơ sở: 

Tổ chức thẩm 

định điều kiện 

hoạt động và danh 

mục kỹ thuật thực 

hiện tại cơ sở đề 

nghị và lập biên 

bản thẩm định 

trong thời hạn 60 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ và 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày ban hành 

biên bản thẩm định 

hoặc nhận được văn 

bản thông báo và tài 

liệu chứng minh đã 

hoàn thành việc 

khắc phục, sửa chữa 

của cơ sở đề nghị. 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

không thay đổi địa điểm 

do có sự điều chỉnh về địa 

giới hành chính và trường 

hợp điều chỉnh giấy phép 

hoạt động đối với trường 

hợp giảm bớt danh mục kỹ 

thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh): 

I. Trường hợp 1: 750.000 

đồng/hồ sơ 

II. Trường hợp 2:  

a) Thay đổi quy mô hoạt 

động: 

- Bệnh viện: 5.250.000 

đồng/hồ sơ. 

- Phòng khám đa khoa, 

nhà hộ sinh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh y học gia 

đình: 2.850.000 đồng/hồ 

sơ. 

- Phòng khám y học cổ 

truyền, Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền, Trạm y tế: 

1.550.000 đồng/hồ sơ. 

- Các hình thức tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác: 2.150.000 đồng/hồ 

sơ. 

 b) Thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn hoặc bổ 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh; 

3. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực Y tế; 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực y tế; 



sung danh mục kỹ thuật 

- Bệnh viện, Phòng khám 

đa khoa, Nhà hộ sinh, Cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

y học gia đình, Phòng 

khám chuyên khoa, Phòng 

khám liên chuyên khoa, 

Phòng khám bác sỹ y 

khoa, Phòng khám răng 

hàm mặt, Phòng khám 

dinh dưỡng, Phòng khám 

y sỹ đa khoa, Cơ sở dịch 

vụ cận lâm sàng: 

2.150.000 đồng/hồ sơ. 

- Phòng khám y học cổ 

truyền, Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền, Trạm y tế: 

1.550.000 đồng/hồ sơ. 

- Các hình thức tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác: 2.150.000 đồng/hồ 

sơ. 
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Thủ tục công bố đủ 

điều kiện thực hiện 

khám sức khỏe, 

khám và điều trị 

HIV/AIDS (sửa đổi 

bổ sung Cơ quan 

giải quyết) 

 

 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày ghi trên 

phiếu tiếp nhận hồ 

sơ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Không quy định 

1. Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

2. Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 



Mã TTHC: 

1.012281.000.00.0

0.H35 

 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh; 

3. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực Y tế; 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực y tế; 
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Xếp cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

 

1.012262.000.00.0

0. H35 

 

 

 

 

60 ngày kể từ 

ngày ghi trên 

phiếu tiếp nhận hồ 

sơ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến một phần qua Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC 

tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 
https://dichvucong.laichau.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày 

nghỉ). 

- Buổi sáng: Từ 7h30' đến 

 

 

 

 

 

Không quy định 

1. Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15; 

2. Nghị định số 

96/2023/NĐ- CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa 

bệnh; 

3. Thông tư số 

57/2024/TT- BYT 

ngày 31/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định việc phân cấp, 

giải quyết thủ tục hành 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/


11h30'; 
Buổi chiều: Từ 13h30' đến 
17h00'. 

chính trong lĩnh vực 

khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền quản lý của 
Bộ Y tế. 
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Cho phép tổ chức 

hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo theo đợt, 

khám bệnh, chữa 

bệnh lưu động 

thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 

1 Điều 79 của Luật 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hoặc cá nhân 

khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo (sửa 

đổi bổ sung cơ 

quan giải quyết) 

 

Mã TTHC: 

1.012257.000.00.0

0.H35 

 

10 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không quy định 

1. Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

2. Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh; 

3. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực Y tế; 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực y tế; 
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Gia hạn giấy phép 

hành nghề trong 

giai đoạn chuyển 

Kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ đến ngày hết 

hạn ghi trên giấy 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

Không quy định 
1. Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 



tiếp đối với hồ sơ 

nộp từ ngày 01 

tháng 01 năm 2024 

đến thời điểm kiểm 

tra đánh giá năng 

lực hành nghề đối 

với các chức danh 

bác sỹ, y sỹ, điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y, dinh dưỡng 

lâm sàng, cấp cứu 

viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng  

(sửa đổi bổ sung 

Cơ quan giải 

quyết) 

Mã TTHC: 

1.012291.000.00.0

0.H35 

 

phép hành nghề - Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

09/01/2023; 

2. Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh; 

3. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực Y tế; 

4. Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực y tế; 

III LĨNH VỰC THIẾT BỊ Y TẾ: 03 

1 

Công bố đủ điều 

kiện sản xuất thiết 

bị y tế (sắp xếp lại 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục 

hành chính) 

 

Mã TTHC: 

1.003006.000.00.0

0.H35 

 

Không quy định thời 

gian giải quyết cụ 

thể 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu tại địa 

1.500.000 đồng/1 hồ sơ 

- Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y 

tế; 

- Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 

03/3/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 



 chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

điều của Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y 

tế; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 

19/2021/TT-BYT ngày 

16/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định mẫu văn 

bản, báo cáo thực hiện 

Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y 

tế; 

- Thông tư số 

10/2023/TT-BYT ngày 

11/5/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi một số 

điều của Thông tư số 

19/2021/TT-BYT ngày 

16/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định mẫu văn 

bản, báo cáo thực hiện 

Nghị định số 



98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y 

tế; 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực y tế. 
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Công bố tiêu chuẩn 

áp dụng đối với 

thiết bị y tế thuộc 

loại A, B (sắp xếp 

lại Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện thủ 

tục hành chính) 

 

Mã TTHC: 

1.003029.000.00.0

0.H35 

 

 

Không quy định thời 

gian giải quyết cụ 

thể 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Phí: 

 - Thẩm định công bố thiết bị 

y tế loại A: 500.000 đồng/1 

hồ sơ; 

- Thẩm định công bố thiết bị 

y tế loại B: 1.500.000 đồng/1 

hồ sơ 

- Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y 

tế; 

- Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 

03/3/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y 

tế; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám 



bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 

19/2021/TT-BYT ngày 

16/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định mẫu văn 

bản, báo cáo thực hiện 

Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y 

tế; 

- Thông tư số 

10/2023/TT-BYT ngày 

11/5/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi một số 

điều của Thông tư số 

19/2021/TT-BYT ngày 

16/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định mẫu văn 

bản, báo cáo thực hiện 

Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y 

tế; 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 



trong lĩnh vực y tế. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công bố đủ điều 

kiện mua bán thiết 

bị y tế thuộc loại B, 

C, D (sắp xếp lại 

yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục 

hành chính) 

 

Mã TTHC: 

1.003039.000.00.0

0.H35 

 

 

Không quy định thời 

gian giải quyết cụ 

thể 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến toàn trình qua Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Phí thẩm định điều kiện kinh 

doanh thuộc lĩnh vực thiết bị 

y tế: 1.500.000 đồng/1 hồ sơ 

- Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y 

tế; 

- Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 

03/3/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y 

tế; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 

19/2021/TT-BYT ngày 

16/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định mẫu văn 

bản, báo cáo thực hiện 

Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y 



tế; 

- Thông tư số 

10/2023/TT-BYT ngày 

11/5/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi một số 

điều của Thông tư số 

19/2021/TT-BYT ngày 

16/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định mẫu văn 

bản, báo cáo thực hiện 

Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y 

tế; 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực y tế. 

IV LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM: 04 

1 

Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống, cơ sở sản 

xuất thực phẩm 

thuộc phạm vi 

14 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

- Phí thẩm định cơ sở kinh 

doanh thực phẩm: 

500.000/lần/cơ sở 

 

- Phí thẩm định cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống dưới 

200 suất ăn: 350.000/lần/cơ 

sở 

- Luật An toàn thực phẩm 

số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội. 

- Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính 

phủ sửa đổi một số quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-155-2018-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-bo-y-te-399829.aspx


quản lý của Bộ Y 

tế 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

- Phí thẩm định cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống từ 

200 suất ăn trở lên: 

500.000/lần/cơ sở 

-  Phí đối với cơ sở sản xuất 

nhỏ lẻ được cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP: 250.000/lần/cơ sở 

 

- Phí đối với cơ sở sản xuất 

khác (bao gồm cả cơ sở vừa 

sản xuấy vừa kinh doanh) 

được cấp giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện ATTP: 

1.250.000/lần/cơ sở 

định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực 

y tế. 

- Thông tư 67/TT-BTC 

ngày 05/08/2021 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

trong công tác an toàn 

thực phẩm. 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định 

mức thu, miễn một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ doanh nghiệp, người 

dân. 

- Căn cứ Quyết định số 

2064/QĐ-UBND ngày 

31/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về 

phê duyệt phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực An 



toàn thực phẩm và Dược 

phẩm thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định số 2065/QĐ-

UBND ngày 31/7/2025 

của UBND tỉnh về phê 

duyệt danh mục dịch vụ 

công trực tuyến trong 

thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường 

điện tử thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở 

Y tế tỉnh Lai Châu 

2 

Đăng ký bản công 

bố sản phẩm sản 

xuất trong nước đối 

với thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế 

độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 

36 tháng tuổi. 

4,5 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

 

Phí 750.000 

 

- Luật An toàn thực phẩm 

số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội. 

- Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 

2/2/2018 của Chính phủ 

quy định chi Tiết thi hành 

một số Điều của Luật An 

toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 06 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định phân cấp, phân 

quyền trong lĩnh vực Y 

tế 

- Thông tư số 



67/2021/TT-BTC ngày 05 

tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong 

công tác an toàn thực 

phẩm 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định 

mức thu, miễn một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ doanh nghiệp, người 

dân 

- Căn cứ Quyết định số 

2064/QĐ-UBND ngày 

31/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về 

phê duyệt phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực An 

toàn thực phẩm và Dược 

phẩm thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định số 2065/QĐ-

UBND ngày 31/7/2025 

của UBND tỉnh về phê 

duyệt danh mục dịch vụ 

công trực tuyến trong 

thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường 



điện tử thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở 

Y tế tỉnh Lai Châu 

3 

Đăng ký bản công 

bố sản phẩm nhập 

khẩu đối với thực 

phẩm dinh dưỡng y 

học, thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

4,5 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí 750.000 

- Luật An toàn thực phẩm 

số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội. 

- Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 

2/2/2018 của Chính phủ 

quy định chi Tiết thi hành 

một số Điều của Luật An 

toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 06 năm 2025 

của Chính phủ quy 

định phân cấp, phân 

quyền trong lĩnh vực Y 

tế 

- Thông tư số 

67/2021/TT-BTC ngày 05 

tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong 

công tác an toàn thực 

phẩm 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định 



mức thu, miễn một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ doanh nghiệp, người 

dân; 

- Căn cứ Quyết định số 

2064/QĐ-UBND ngày 

31/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về 

phê duyệt phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực An 

toàn thực phẩm và Dược 

phẩm thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định số 2065/QĐ-

UBND ngày 31/7/2025 

của UBND tỉnh về phê 

duyệt danh mục dịch vụ 

công trực tuyến trong 

thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường 

điện tử thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở 

Y tế tỉnh Lai Châu 

4 

Đăng ký nội dung 

quảng cáo đối với 

thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế 

độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 

07 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

 

Phí 550.000/lần/sản phẩm 

- Luật An toàn thực phẩm 

số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội. 

- Luật quảng cáo số 

16/2012/QH13 ngày 

21/6/2012 của Quốc hội. 



36 tháng tuổi kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

- Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 

2/2/2018 của Chính phủ 

quy định chi Tiết thi hành 

một số Điều của Luật An 

toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 181/ 

2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2013, quy 

định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Quảng 

cáo. 

- Thông tư số 

09/2015/TT-BYT ngày 

25/5/2015 về xác nhận nội 

dung quảng cáo đối với 

sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực 

quản lý của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 

100/2014/NĐ-CP ngày 06 

tháng 11 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về 

kinh doanh và sử dụng 

sản phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ nhỏ, bình bú 

và vú ngậm nhân tạo; 

- Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2015/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=100/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


phân cấp trong lĩnh vực y 

tế. 

- Thông tư 67/TT-BTC 

ngày 05/08/2021 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

trong công tác an toàn 

thực phẩm. 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định 

mức thu, miễn một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ doanh nghiệp, người 

dân. 

- Căn cứ Quyết định số 

2064/QĐ-UBND ngày 

31/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về 

phê duyệt phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực An 

toàn thực phẩm và Dược 

phẩm thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu.  

- Quyết định số 2065/QĐ-

UBND ngày 31/7/2025 

của UBND tỉnh về phê 

duyệt danh mục dịch vụ 

công trực tuyến trong 



thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường 

điện tử thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở 

Y tế tỉnh Lai Châu 

V LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH: 06 

1 

Cấp giấy chứng 

nhận bị phơi 

nhiễm với HIV do 

tai nạn rủi ro nghề 

nghiệp. 

5 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

1. Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 

29/6/2006; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS) 

ngày 16/11/2020. 

2. Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

3. Quyết định số 

24/2023/QĐ-TTg ngày 

22/9/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định điều 

kiện xác định người bị 

phơi nhiễm với HIV, 

người bị nhiễm HIV do 



tai nạn rủi ro nghề nghiệp.   

4.  Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định 

thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy 

định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 

2 

Cấp mới giấy 

chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện xét 

nghiệm khẳng 

định HIV dương 

tính 

40 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 - Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

1. Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 

29/6/2006; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS) 

ngày 16/11/2020. 

2. Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

3.  Nghị định số 

141/2024/NĐ-CP ngày 



28/10/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Phòng, 

chống nhiễm vi rút gây ra 

hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS). 

4. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định 

thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy 

định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 

3 

Điều chỉnh giấy 

chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện xét 

nghiệm khẳng 

định HIV dương 

tính 

 

 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (một phần) trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa 

chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

Không 

2. Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 

29/6/2006; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS) 

ngày 16/11/2020. 

2. Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 



- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

3.  Nghị định số 

141/2024/NĐ-CP ngày 

28/10/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Phòng, 

chống nhiễm vi rút gây ra 

hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS). 

4. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định 

thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy 

định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 

4 

Cấp giấy chứng 

nhận bị nhiễm 

HIV do tai nạn rủi 

ro nghề nghiệp. 

5 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Không 

1. Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 

29/6/2006; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng 



Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS) 

ngày 16/11/2020. 

2. Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

3. Quyết định số 

24/2023/QĐ-TTg ngày 

22/9/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định điều 

kiện xác định người bị 

phơi nhiễm với HIV, 

người bị nhiễm HIV do 

tai nạn rủi ro nghề nghiệp.    

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định 

thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế và 

quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực y 

tế 

5 

Cấp lại giấy 

chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện xét 

nghiệm khẳng 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp 

nhận đủ hồ sơ hợp 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

Không 

3. Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người 



định HIV dương 

tính 

lệ hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

(HIV/AIDS) ngày 

29/6/2006; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS) 

ngày 16/11/2020. 

2. Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

3.  Nghị định số 

141/2024/NĐ-CP ngày 

28/10/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Phòng, 

chống nhiễm vi rút gây ra 

hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS). 

4. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định 

thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy 



định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 

6 

Công bố đủ điều 

kiện thực hiện 

hoạt động quan 

trắc môi trường 

lao động 

30 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

1. Luật an toàn, vệ sinh 

lao động số 84 ngày 25 

tháng 6 năm 2015. 

2. Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

3. Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

an toàn, vệ sinh lao động 

về hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động, 

huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động và quan trắc 

môi trường lao động. 

4. Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 08 

tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi 



quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

5. Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định 

thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy 

định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 

VI LĨNH VỰC MỸ PHẨM: 02 

1 

Cấp số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm sản 

xuất trong nước 

 

Mã TTHC:  

1.002600.000.00.0

0.H35 

- 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ công bố 

hợp lệ và phí công 

bố theo quy định 

(đối với trường hợp 

cấp số tiếp nhận); - 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ công bố 

và phí công bố theo 

quy định (đối với 

trường hợp chưa 

cấp số tiếp nhận). 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Phí : 500.000 Đồng 

(Phí công bố) 

Nghị định 155/2018/NĐ-

CP ngày 12/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều liên 

quan đến điều kiện đầu tư, 

kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ 

Y tế; 

Thông tư 06/2011/TT-

BYT  ngày 25/01/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về quản lý mỹ 

phẩm; 

Thông tư 29/2020/TT-

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=186871
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=186871


BYT  ngày 31/12/2020 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành, liên 

tịch ban hành, có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 

15/02/2021; 

Thông tư 34/2011/TT-

BYT  ngày 03/7/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 

06/2011/TT-BYT  ngày 

25/01/2011 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản 

lý mỹ phẩm; 

Thông tư số 41/2023/TT-

BTC ngày 12/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực 

dược, mỹ phẩm. 

2 

Xác nhận Đơn 

hàng nhập khẩu mỹ 

phẩm dùng cho 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

Không 
Nghị định 155/2018/NĐ-

CP ngày 12/11/2018 của 



nghiên cứu, kiểm 

nghiệm 

 

Mã TTHC:  

1.002238.000.00.0

0.H35 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều liên 

quan đến điều kiện đầu tư, 

kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ 

Y tế; 

Thông tư 06/2011/TT-

BYT  ngày 25/01/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về quản lý mỹ 

phẩm; 

Thông tư 34/2011/TT-

BYT  ngày 03/7/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 

06/2011/TT-BYT  ngày 

25/01/2011 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản 

lý mỹ phẩm. 

VII LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI: 05 

1 

Cấp Giấy phép 

hoạt động hỗ trợ 

nạn nhân 

08 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không 

- Luật Phòng, chống mua 

bán người ngày 

28/11/2024; 

- Nghị định số 

162/2025/NĐ-CP ngày 

29/6/2025 của Chính phủ 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=186871
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=186871


2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống mua 

bán người; 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế; 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung 

ương. 

2 

Cấp lại, sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

hoạt động hỗ trợ 

nạn nhân 

06 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

Không 

- Luật Phòng, chống mua 

bán người ngày 

28/11/2024; 



 hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

- Nghị định số 

162/2025/NĐ-CP ngày 

29/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống mua 

bán người; 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế; 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung 

ương. 



3 

Cấp Giấy phép 

thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

- Luật Phòng, chống mua 

bán người ngày 

28/11/2024; 

- Nghị định số 

162/2025/NĐ-CP ngày 

29/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống mua 

bán người; 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế; 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, 



thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung 

ương. 

4 

Cấp lại, sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

- Luật Phòng, chống mua 

bán người ngày 

28/11/2024; 

- Nghị định số 

162/2025/NĐ-CP ngày 

29/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống mua 

bán người; 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế; 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 



Trung ương và Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung 

ương. 

5 

Đề nghị chấm dứt 

hoạt động của cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân 

 

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

- Luật Phòng, chống mua 

bán người ngày 

28/11/2024; 

- Nghị định số 

162/2025/NĐ-CP ngày 

29/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống mua 

bán người; 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế; 

- Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các 



cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung 

ương. 

VIII LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI: 04 

1 

 

 

Đăng ký thành lập, 

đăng ký thay đổi 

nội dung, cấp lại 

giấy chứng nhận 

đăng ký thành lập 

và giải thể cơ sở 

trợ giúp xã hội 

ngoài công lập 

05 ngày làm việc 

đối với việc cấp 

giấy chứng nhận 

đăng ký thành lập 

và cấp giấy chứng 

nhận thay đổi nội 

dung hoặc cấp lại 

giấy chứng nhận 

đăng ký thành lập; 

10 ngày đối với việc 

giải thể cơ sở trợ 

giúp xã hội. 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

- Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ 

chức, hoạt động, giải thể 

và quản lý các cơ sở trợ 

giúp xã hội. 

- Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh 

doanh và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội. 

- Nghị định số 



42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

- Nghị định số 

147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định 

thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế. 

2 

 

 

 

 

Cấp, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép 

hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã 

hội 
10 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

- Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ 

chức, hoạt động, giải thể 

và quản lý các cơ sở trợ 

giúp xã hội. 

- Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung các 

Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh 

doanh và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và 



Xã hội. 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

- Nghị định số 

147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định 

thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế. 

3 

 

 

Cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận đăng 

ký hành nghề công 

tác xã hội 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy định 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

Không 

- Nghị định số 

110/2024/NĐ-CP ngày 

30/8/2024 của Chính phủ 

về công tác xã hội. 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

- Nghị định số 

147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 



17h00’. quy định về phân định 

thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế 

4 

Thành lập, tổ chức 

lại, giải thể cơ sở 

trợ giúp xã hội 

công lập thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh, cơ quan 

chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

 

35 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách 

thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công các cấp trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

- Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ 

chức, hoạt động, giải thể 

và quản lý các cơ sở trợ 

giúp xã hội. 

- Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính 

phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

- Nghị định số 

42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

- Nghị định số 

147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định 

thẩm quyền của chính 



quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế. 

 

 


		2025-08-29T16:15:00+0700


		2025-08-29T16:14:58+0700




